
Học kỳ: 2 Năm học: 2021 - 2022

Lớp/đại đội: 1 GV:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 B D20_CDT01 DH12002373 Trần Trung Danh a1 1 H0116 Nam

2 1 B D20_CDT01 DH12001935 Tô Quang Hữu a1 2 H0116 Nam

3 1 B D20_CDT01 DH12002978 Lê Thế Huy a1 3 H0116 Nam

4 1 B D20_CDT01 DH12001918 Lê Tấn Lộc a1 4 H0116 Nam

5 1 B D20_CDT01 DH12003261 Dương Huỳnh Phi Long a1 5 H0116 Nam

6 1 B D20_CDT01 DH12003623 Trần Ngọc Long a1 6 H0116 Nam

7 1 B D20_CDT01 DH12003368 Phạm Hùng Mạnh a1 7 H0116 Nam

8 1 B D20_CDT01 DH12002290 Thái Anh Ngọc a1 8 H0116 Nam

9 1 B D20_CDT01 DH12001877 Phan Nguyễn Việt Quang a2 1 H0101 Nam

10 1 B D20_CDT01 DH12002321 Trần Minh Quyền a2 2 H0101 Nam

11 1 B D20_CDT01 DH12002889 Nguyễn Minh Thuận a2 3 H0101 Nam

12 1 B D20_CDT01 DH12001472 Ngô Mạnh Tiền a2 4 H0101 Nam

13 1 B D20_CDT01 DH12002181 Trần Trung Tín a2 5 H0101 Nam

14 1 B D20_CDT01 DH12000082 Trần Trí Toàn a2 6 H0101 Nam

15 1 B D20_CDT01 DH12002449 Lê Ngọc Tú a2 7 H0101 Nam

16 1 B D20_CDT01 DH12003562 Nguyễn Anh Tuấn a2 8 H0101 Nam

17 1 B D20_CDT01 DH12000464 Nguyễn Ngọc Tuấn a3 1 H0102 Nam

18 1 B D20_CDT01 DH12003917 Hồ Khánh Tường a3 2 H0102 Nam

19 1 B D20_CDT02 DH12006270 Nguyễn Phước Thiện An a3 3 H0102 Nam

20 1 B D20_CDT02 DH12004894 Phan Nguyễn Tuấn Anh a3 4 H0102 Nam

21 1 B D20_CDT02 DH12006291 Nguyễn Hữu Đông a3 5 H0102 Nam
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22 1 B D20_CDT02 DH12004075 Huỳnh Ngọc Hải a3 6 H0102 Nam

23 1 B D20_CDT02 DH12004868 Bùi Văn Hùng a3 7 H0102 Nam

24 1 B D20_CDT02 DH12003045 Trần Minh Khang a3 8 H0102 Nam

25 1 B D20_CDT02 DH12004692 Lê Doãn Tuấn Minh a4 1 H0104 Nam

26 1 B D20_CDT02 DH12006583 Nguyễn Hữu Nghĩa a4 2 H0104 Nam

27 1 B D20_CDT02 DH12006318 Dương Trần Hưng Phát a4 3 H0104 Nam

28 1 B D20_CDT02 DH12004080 Võ Hoàng Phát a4 4 H0104 Nam

29 1 B D20_CDT02 DH12006321 Trần Thanh Phong a4 5 H0104 Nam

30 1 B D20_CDT02 DH12006323 Nguyễn Bá Phúc a4 6 H0104 Nam

31 1 B D20_CDT02 DH12007180 Nguyễn Chỉ Tài a4 7 H0104 Nam

32 1 B D20_CDT02 DH12006331 Nguyễn Đình Hữu Tài a4 8 H0104 Nam

33 1 B D20_CDT02 DH12004039 Lê Hoàng Thanh a5 1 H0105 Nam

34 1 B D20_CDT02 DH12006338 Lý Phi Tòng a5 2 H0105 Nam

35 1 B D20_CDT02 DH12006344 Tăng Thế Triều a5 3 H0105 Nam

36 1 B D20_CDT02 DH12004164 Đỗ Trọng Tuấn a5 4 H0105 Nam

37 1 B D20_CDT02 DH12007373 Nguyễn Quốc Việt a5 5 H0105 Nam

38 1 B D20_DDT01 DH31901604 Trần Châu Chí Cường a5 6 H0105 Nam

39 1 B D20_DDT01 DH32003481 Trần Minh Hùng a5 7 H0105 Nam

40 1 B D20_DDT01 DH32003893 Nguyễn Văn Khá a5 8 H0105 Nam

41 1 B D20_DDT01 DH32003415 Nguyễn Hồng Khang a6 1 H0106 Nam

42 1 B D20_DDT01 DH32003630 Lâm Minh Khởi a6 2 H0106 Nam

43 1 B D20_DDT01 DH32003277 Nguyễn Trí Phúc a6 3 H0106 Nam

44 1 B D20_DDT01 DH32001310 Huỳnh Nhựt Phương a6 4 H0106 Nam

45 1 B D20_DDT01 DH32002078 Nguyễn Minh Quân a6 5 H0106 Nam

46 1 B D20_DDT01 DH32001061 Nguyễn Tuấn Tài a6 6 H0106 Nam

47 1 B D20_DDT01 DH32003127 Đinh Quang Thanh a6 7 H0106 Nam
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48 1 B D20_DDT01 DH32002511 Lê Bá Toàn a6 8 H0106 Nam

49 1 B D20_DDT01 DH32003229 Nguyễn Hoàng Vũ a7 1 H0107 Nam

50 1 B D20_DDT02 DH32007425 Võ Ngân Giang a7 2 H0107 Nam

51 1 B D20_DDT02 DH32006366 Nguyễn Hoàng Minh Hậu a7 3 H0107 Nam

52 1 B D20_DDT02 DH32007209 Đỗ Văn Hiệp a7 4 H0107 Nam

53 1 B D20_DDT02 DH32006367 Lê Trung Hiếu a7 5 H0107 Nam

54 1 B D20_DDT02 DH32006370 Nguyễn Vũ Hòa a7 6 H0107 Nam

55 1 B D20_DDT02 DH32004031 Nguyễn Phát Hùng a7 7 H0107 Nam

56 1 B D20_DDT02 DH31909027 Trần Thanh Hưng a7 8 H0107 Nam

57 1 B D20_DDT02 DH32004450 Hoàng Trương Xuân Huy a8 1 H0108 Nam

58 1 B D20_DDT02 DH32006374 Trần Anh Tuấn Kiệt a8 2 H0108 Nam

59 1 B D20_DDT02 DH32006995 Trần Hoàng Nam a8 3 H0108 Nam

60 1 B D20_DDT02 DH32006389 Lê Minh Phát a8 4 H0108 Nam

61 1 B D20_DDT02 DH32006398 Đặng Văn Quí a8 5 H0108 Nam

62 1 B D20_DDT02 DH32006412 Lê Quốc Thái a8 6 H0108 Nam

63 1 B D20_DDT02 DH32006413 Hoàng Đức Thắng a8 7 H0108 Nam

64 1 B D20_DDT02 DH32006402 Trương Lâm Nhật Tiến a8 8 H0108 Nam

65 1 B D20_DDT02 DH32004598 Nguyễn Thị Kim Lý a9 1 H0109 Nữ

66 1 B D20_QT01 DH72002148 Nguyễn Thị Thùy Duyên a9 2 H0109 Nữ

67 1 B D20_QT01 DH72003780 Võ Lê Thị Huỳnh Giang a9 3 H0109 Nữ

68 1 B D20_QT01 DH72000076 Tôn Tuyết Hoa a9 4 H0109 Nữ

69 1 B D20_QT01 DH72002718 Đặng Thị Cẩm Ly a9 5 H0109 Nữ

70 1 B D20_QT01 DH72000830 Phan Thị Diễm My a9 6 H0109 Nữ

71 1 B D20_QT01 DH72001608 Đặng Ngọc Thu Ngân a9 7 H0109 Nữ

72 1 B D20_QT01 DH72002156 Đặng Thị Kim Ngân a9 8 H0109 Nữ

73 1 B D20_QT01 DH72000143 Hồ Thị Bích Ngân a10 1 H0110 Nữ
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74 1 B D20_QT01 DH72001262 Phạm Bích Ngọc a10 2 H0110 Nữ

75 1 B D20_QT01 DH72002726 Trương Thị Hương Nhanh a10 3 H0110 Nữ

76 1 B D20_QT01 DH72001671 Nguyễn Ngọc Nhi a10 4 H0110 Nữ

77 1 B D20_QT01 DH72002655 Nguyễn Thị Yến Nhi a10 5 H0110 Nữ

78 1 B D20_QT01 DH72001864 Mai Huỳnh Như a10 6 H0110 Nữ

79 1 B D20_QT01 DH72000052 Lê Nguyễn Ngọc Quí a10 7 H0110 Nữ

80 1 B D20_QT01 DH72002705 Hoàng Thị Sen a10 8 H0110 Nữ

81 1 B D20_QT01 DH72000040 Nguyễn Thị Thu Thảo a11 1 H0111 Nữ

82 1 B D20_QT01 DH72003230 Võ Tường Phương Thảo a11 2 H0111 Nữ

83 1 B D20_QT01 DH72003158 Ngô Ngọc Minh Thông a11 3 H0111 Nữ

84 1 B D20_QT01 DH72001742 Nguyễn Minh Thư a11 4 H0111 Nữ

85 1 B D20_QT01 DH72001220 Nguyễn Hoàng Cẩm Tiên a11 5 H0111 Nữ

86 1 B D20_QT01 DH71803575 Võ Ngọc Tiên a11 6 H0111 Nữ

87 1 B D20_QT01 DH72002914 Hoàng Thị Ngọc Trâm a11 7 H0111 Nữ

88 1 B D20_QT01 DH72002231 Nguyễn Đỗ Phương Trâm a11 8 H0111 Nữ

89 1 B D20_QT01 DH72001868 Võ Trương Bảo Trân a12 1 H0112 Nữ

90 1 B D20_QT01 DH72003899 Nguyễn Thị Thùy Trang a12 2 H0112 Nữ

91 1 B D20_QT01 DH72003797 Đỗ Võ Thúy Trinh a12 3 H0112 Nữ

92 1 B D20_QT01 DH72002232 Nguyễn Thị Thu Uyên a12 4 H0112 Nữ

93 1 B D20_QT01 DH72003884 Đỗ Thị Thanh Vân a12 5 H0112 Nữ

94 1 B D20_QT01 DH71900580 Liên Đỗ Triệu Vi a12 6 H0112 Nữ

95 1 B D20_QT01 DH72002867 Lý Thị Ngọc Xuyên a12 7 H0112 Nữ

96 1 B D20_QT01 DH72002338 Lê Thị Kim Yến a12 8 H0112 Nữ

97 1 B D20_QT02 DH72001136 Phạm Thị Lan Anh a13 1 H0113 Nữ

98 1 B D20_QT02 DH72001505 Lâm Huỳnh Bảo Châu a13 2 H0113 Nữ

99 1 B D20_QT02 DH72000307 Lê Thị Ngọc Hân a13 3 H0113 Nữ
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100 1 B D20_QT02 DH72000427 Nguyễn Thị Ngọc Hân a13 4 H0113 Nữ

101 1 B D20_QT02 DH72001025 Trần Thị Thanh Hằng a13 5 H0113 Nữ

102 1 B D20_QT02 DH72002045 Phạm Thị Thu Hiền a13 6 H0113 Nữ

103 1 B D20_QT02 DH72001909 Nguyễn Thị Quỳnh Hương a13 7 H0113 Nữ

104 1 B D20_QT02 DH72002451 Trương Gia Linh a13 8 H0113 Nữ

105 1 B D20_QT02 DH72001001 Huỳnh Phối Loan a14 1 H0114 Nữ

106 1 B D20_QT02 DH72002128 Bửu Lê Kim Ngân a14 2 H0114 Nữ

107 1 B D20_QT02 DH72003292 Lê Thị Bảo Ngọc a14 3 H0114 Nữ

108 1 B D20_QT02 DH72001643 Trương Bích Ngọc a14 4 H0114 Nữ

109 1 B D20_QT02 DH72001167 Huỳnh Phương Thảo Nguyên a14 5 H0114 Nữ

110 1 B D20_QT02 DH72002261 Phạm Kim Phan a14 6 H0114 Nữ

111 1 B D20_QT02 DH72001625 Châu Thị Phương a14 7 H0114 Nữ

112 1 B D20_QT02 DH72001217 Huỳnh Ngô Mai Phương a14 8 H0114 Nữ
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